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ĐỀ ÁN
SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH QUẢNG TRỊ

Phần I
THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC BỘ MÁY
CỦA CHI CỤC THỦY SẢN
I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Thực hiện Thông tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị trên cơ sở tổ chức lại phòng Nuôi trồng thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản. Sau khi tổ chức lại cơ cấu tổ chức, bộ máy như sau:

- Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng;

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp trực thuộc, gồm:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

2. Phòng Thanh tra - Pháp chế;

3. Phòng Nuôi trồng thủy sản;

4. Phòng Quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản;

5. Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá;

6. Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Tổ chức sự nghiệp trực thuộc).

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, năm 2019 Chi cục Thủy sản được sắp xếp lại theo Quyết định số 482/QĐ-SNN ngày 09/9/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; năm 2020, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ được tách ra thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh. 
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản gồm:

- Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.

- Các phòng chuyên môn, gồm: 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

2. Phòng Thủy sản; 

3. Phòng Thanh tra và Kiểm ngư.

II. VỀ BIÊN CHẾ
Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh, biên chế được giao năm 2023 của Chi cục Thủy sản là 24 biên chế, trong đó: 11 hành chính; 12 sự nghiệp và 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Biên chế hiện có là 23 biên chế (thiếu 01 biến chế sự nghiệp do 01 viên chức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2023), trong đó: 11 hành chính; 11 sự nghiệp và 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 
- Lãnh đạo Chi cục: 03 người, gồm: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng;

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp: 04 người (01 hành chính, 02 sự nghiệp, 01 Hợp đồng 68);

+ Phòng Thủy sản: 08 người (05 hành chính; 03 sự nghiệp);

+ Phòng Thanh tra và Kiểm ngư: 08 người (02 hành chính; 06 sự nghiệp (05 người làm việc trên tàu kiểm ngư và 01 người làm việc tại Văn phòng kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt)).
III. KHÓ KHĂN, BẤT CẬP
1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chi cục Thủy sản được sắp xếp, tổ chức lại từ 05 phòng xuống còn 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: 
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp (giữ nguyên tên gọi và chức năng, nhiệm vụ; bổ sung nhiệm vụ pháp chế).

2. Phòng Thủy sản (sáp nhập 3 phòng chuyên môn: Quản lý Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản; Quản lý Tàu cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; Nuôi trồng thủy sản).

3. Phòng Thanh tra và Kiểm ngư (đổi tên từ phòng Thanh tra - Pháp chế và chuyển nhiệm vụ pháp chế qua phòng Hành chính - Tổng hợp).
Tuy nhiên, việc sáp nhập 3 phòng chuyên môn: phòng Quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản, phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và phòng Nuôi trồng thủy sản thành phòng Thủy sản là do không đủ biên chế (quy định tối thiểu 05 người/phòng); việc sắp xếp, tổ chức lại chỉ tinh gọn về mặt cơ học, tính chuyên môn hóa không cao; chức năng, nhiệm vụ của một phòng chuyên môn quá rộng, bao gồm hầu hết chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chi cục, gồm: quản lý nhà nước về khai thác thủy sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm tàu cá nên việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

2. Về biên chế
Biên chế được giao năm 2023 của Chi cục Thủy sản là 24 biên chế, trong đó: 11 hành chính; 12 sự nghiệp và 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Tuy nhiên, biên chế được giao chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Luật Thủy sản 2017 có những yêu cầu, nhiệm vụ mới cần phải tăng cường nhân lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là tập trung nguồn lực để thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) để khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam.
Phần II
NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết
1. Quảng Trị có bờ biển dài hơn 75km, ngư trường rộng trên 8.400km2 nối cửa Vịnh Bắc Bộ với Biển Đông, trữ lượng hải sản khoảng 60.000 tấn/năm; cách bờ khoảng 18 hải lý có đảo Cồn Cỏ với vùng biển xung quanh đảo là nơi trú ngụ, sinh đẻ của các loài hải sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, là ngư trường quan trọng đối với hoạt động khai thác hải sản của ngư dân Quảng Trị và các tỉnh trong khu vực; có 02 cửa biển là Cửa Tùng và Cửa Việt, hàng năm có hàng nghìn lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh tập trung khai thác ở ngư trường Quảng Trị và cập các cảng cá trên địa bàn tỉnh để mua, bán sản phẩm thủy sản khai thác. Toàn tỉnh có 05 huyện với 16 xã, thị trấn ven biển, trên 8.000 lao động ngư nghiệp có kinh nghiệm, hơn 2.000 tàu cá thường xuyên khai thác thủy sản trên các vùng biển, với tổng công suất trên 136.000cv. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thủy sản; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; từng bước cơ cấu lại nghề khai thác hải sản; tăng cường thanh tra, kiểm soát và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, nhất là các hành vi nghiêm trọng, hủy hoại môi trường, nguồn lợi thủy sản, gây bức xúc trong ngư dân và dư luận xã hội. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) vẫn diễn ra phức tạp, hủy hoại môi trường, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, nhất là vùng biển ven bờ và xung quanh đảo Cồn Cỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, thu nhập, đời sống của ngư dân và công tác tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam. Nguyên nhân cơ bản là tổ chức, hoạt động của lực lượng thanh tra và bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn nhiều bất cập về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, kinh phí hoạt động và chế độ chính sách.

2. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, Chi cục Thủy sản được sắp xếp lại theo Quyết định số 482/QĐ-SNN ngày 09/9/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó, số lượng phòng/ban chuyên môn giảm từ 06 phòng xuống còn 3 phòng; tổ chức bộ máy được tinh gọn. Tuy nhiên, việc sắp xếp, tổ chức lại chỉ tinh gọn về mặt cơ học, tính chuyên môn hóa không cao nên công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản có những khó khăn, bất cập.
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; nuôi trồng, giống, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), sớm tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển bền vững ngành thủy sản gắn với hội nhập quốc tế thì việc xây dựng Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị” là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay và phù hợp với quy định Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ và Thông tư số 30/202022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/202022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
2. Cơ sở pháp lý

- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”;

- Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo Quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần 4”;
- Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản;

- Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

- Thông tư số 08/2022/TT-BNNNPTNT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Quan điểm 
- Tổ chức, sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Thủy sản phải phù hợp với pháp luật chuyên ngành thủy sản và đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển thủy sản bền vững gắn với hội nhập quốc tế.
- Kiện toàn lại tổ chức bên trong của Chi cục Thủy sản, đồng thời thành lập lực lượng Kiểm ngư nhưng không hình thành tổ chức mới, chỉ bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; tăng cường nguồn lực để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai; đảm bảo an ninh trật tự về hoạt động thủy sản trên các vùng biển, góp phần sớm tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung
Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với pháp luật chuyên ngành về thủy sản.

Thành lập Kiểm ngư Quảng Trị theo quy định Luật Thủy sản năm 2017 để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
2.2. Mục tiêu cụ thể

- Trong Quý IV năm 2023, hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Thủy sản và thành lập lực lượng Kiểm ngư Quảng Trị.

- Tiếp tục bổ sung nguồn lực cho Chi cục Thủy sản để tăng cường cho lực lượng Kiểm ngư Quảng Trị đảm bảo đủ về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các vùng nước thuộc quyền quản lý của tỉnh.
III. TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC THỦY SẢN

1. Tổ chức, sắp xếp lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Sắp xếp, tổ chức lại Chi cục Thủy sản từ 03 phòng thành 04 phòng chuyên môn, đảm bảo mỗi phòng có tối thiểu 05 biên chế, cụ thể:

1. Lãnh đạo Chi cục: gồm Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.
2. Các phòng chuyên môn: 

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp
b) Tổ chức lại phòng Thủy sản thành 02 phòng chuyên môn, gồm: 

- Phòng Quản lý khai thác thủy sản 
- Phòng Quản lý Nuôi trồng thủy sản
c) Phòng Kiểm ngư: trên cơ sở phòng Thanh tra và Kiểm ngư đổi tên thành phòng Kiểm ngư, đồng thời bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm ngư theo Luật Thủy sản năm 2017. 

Sau khi tổ chức, sắp xếp lại, cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản như sau:

1. Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng;

2. Các phòng chuyên môn, gồm 04 phòng: 
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp: thực hiện chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức, tài chính, tài sản, thi đua khen thưởng, pháp chế,… và các nhiệm vụ khác được giao. 
b) Phòng Khai thác thủy sản và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá: thực hiện chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác, bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản, tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và các nhiệm vụ khác được giao.

c) Phòng Nuôi trồng thủy sản: thực hiện chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; giám sát hoạt động khảo nghiệm thức ăn thủy sản; quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản và các nhiệm vụ khác được giao.

d) Phòng Kiểm ngư: thực hiện chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm ngư theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác được giao.

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
a) Vị trí, chức năng

1. Chi cục Thủy sản là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thủy sản, kiểm ngư theo quy định của pháp luật về thủy sản.
2. Chi cục Thủy sản chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Chi cục Thủy sản có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Chi cục Thuỷ sản đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực thủy sản, kiểm ngư thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự thảo kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thủy sản, kiểm ngư thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thủy sản, kiểm ngư. 

3. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền: quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp quốc gia có diện tích thuộc địa bàn quản lý; kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định; quyết định công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên; quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh; quy định bổ sung nghề, ngư cụ, khu vực cấm khai thác thủy sản chưa có tên trong danh mục theo quy định của pháp luật; hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, sản lượng cho phép khai thác theo loài tại vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý.

4. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển; tham gia, phối hợp thực hiện công tác giao, thu hồi khu vực biển đã giao để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động thủy sản trên địa bàn; tổ chức sản xuất khai thác thủy sản; quản lý đối với khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản theo chuyên đề, nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản; điều tra, xác định bổ sung khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn đất ngập nước, nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản; xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản trên địa bàn tỉnh và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.
6. Thực hiện quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; giám sát hoạt động khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản.

7. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm ngư địa phương, trang bị tàu và xuồng kiểm ngư, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện chuyên dùng, đồng phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu cho kiểm ngư theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

8. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của kiểm ngư tại địa phương theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo phân cấp và quy định pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an toàn thực phẩm trên tàu cá, tại cảng cá, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ tại cảng cá; quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá của tỉnh, xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét; thu thập, tổng hợp báo cáo số liệu về thủy sản qua cảng cá theo quy định.

10. Quản lý khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, vùng lộng và khai thác thủy sản nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định.

11. Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong thủy sản theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng kiểm, đăng ký, cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận, quyết định công nhận về lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật, phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về thủy sản; tổ chức công tác thống kê diễn biến mặt nước nuôi trồng thủy sản và các hoạt động thông tin, lưu trữ, thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định.

14. Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án và xây dựng mô hình phát triển về thủy sản trên địa bàn tỉnh.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh; tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chuyển đổi số về lĩnh vực thủy sản theo quy định.

19. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực thủy sản theo quy định.

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

21. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thủy sản theo quy định.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định pháp luật. 

3. Vị trí việc làm và biên chế 
3.1. Năm 2023

Căn cứ số lượng biên chế được giao năm 2023 (được giao: 11 hành chính, 12 sự nghiệp và 01 hợp đồng theo Nghị định số 38/2000/ND-CP), sắp xếp, bố trí biên chế như sau: 

a) Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.
b) Các phòng chuyên môn, gồm: 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp: 05 biên chế, gồm:
- Trưởng phòng;

- Phó Trưởng phòng: 01 người;

- Kế toán: 01 người;

- Văn thư, thủ quỹ kiêm tạp vụ: 01 người;

- Lái xe cơ quan: 01 người.

2. Phòng Quản lý khai thác thủy sản: 05 biên chế, gồm:
- Trưởng phòng;

- Phó Trưởng phòng: 01 người;

- Chuyên viên quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá: 02 người;

- Chuyên viên quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản: 01 người.

3. Phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản: 05 biến chế, gồm:
- Trưởng phòng;

- Phó Trưởng phòng: 01 người;

- Chuyên viên quản lý nuôi trồng thủy sản: 03 người.

4. Phòng Kiểm ngư: 6 biên chế, gồm:
- Trưởng phòng;

- Phó trưởng phòng: 01 người;

- Thuyền viên kiểm ngư: 04 người.
3.2. Năm 2024                           

- Đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung thêm 03 chỉ tiêu biên chế cho Chi cục Thủy sản để tăng cường nhân lực cho công tác quản lý thủy sản và chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Đồng thời bổ nhiệm vào ngạch kiểm ngư, thuyền viên kiểm ngư đối với công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn đối với ngạch công chức Kiểm ngư và Thuyền viên Kiểm ngư theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BNNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
- Lý do đề xuất bổ sung biên chế:
+ Về căn cứ pháp lý: (i) Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”; (ii) Thông báo kết luận số 393/TB-VPCP ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); (iii) Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 09/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; (iv) Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị…

+ Về tình hình thực tiễn: hiện nay cả hệ thống chính trị đang nổ lực, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam, trong đó ưu tiên tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản, đảm bảo phát triển bền vững và hội nhập. Đối với Quảng Trị, thời gian qua các cơ quan chuyên môn, cũng như chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn khai thác IUU, tuy nhiên nguồn lực để bố trí cho công tác chống khai thác IUU còn hạn chế nên kết quả chưa cao, nhất là nhân lực thực thi pháp luật trên biển. Quảng Trị có bờ biển dài gần 75km kéo dài từ xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh đến xã Hải Khê, huyện Hải Lăng; vùng biển rộng, có đảo Cồn Cỏ là ngư trường có số lượng tàu cá của các tỉnh trong khu vực tập trung khai thác thủy sản tương đối lớn; tình hình vi phạm khai thác IUU diễn biến phức tạp, diễn ra trên biển và tại các cảng cá… Tuy nhiên, lực lượng thanh tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Chi cục Thủy sản rất mỏng, gồm 02 công chức và 04 thuyền viên làm việc trên tàu, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cần bổ sung biên chế để tăng cường cho lực lượng kiểm ngư cũng như nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh. 
- Sau khi được bổ sung thêm 03 biên chế (Tổng biên chế sau khi được giao bổ sung theo đề xuất: 27 chỉ tiêu) tiến hành sắp xếp, bố trí biên chế như sau:
a) Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.

b) Các phòng chuyên môn: 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp: 05 biên chế, gồm:

- Trưởng phòng;

- Phó Trưởng phòng: 01 người;

- Kế toán: 01 người;

- Văn thư, thủ quỹ kiêm tạp vụ: 01 người;

- Lái xe cơ quan: 01 người.

2. Phòng Khai thác thủy sản và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá: 06 biên chế, gồm:

- Trưởng phòng;

- Phó Trưởng phòng: 01 người;

- Chuyên viên quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá: 02 người;

- Chuyên viên quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản: 02 người.

3. Phòng Nuôi trồng thủy sản: 05 biến chế, gồm:

- Trưởng phòng;

- Phó Trưởng phòng: 01 người;

- Chuyên viên quản lý nuôi trồng thủy sản: 03 người.

4. Phòng Kiểm ngư: 8 biên chế, gồm:

- Trưởng phòng;

- Phó trưởng phòng: 01 người;

- Kiểm ngư viên: 01 người;

- Thuyền viên kiểm ngư: 05 người.

(Có Phụ lục 1: Phương án bố trí, sắp xếp và kế hoạch biên chế công chức, viên chức, lao động của Chi cục Thủy sản năm 2023 và năm 2024; Phụ lục 2: Dự kiến vị trí việc làm, khung năng lực và số lượng biên chế kèm theo).
4. Bố trí phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng

4.1. Giai đoạn 2023-2024
- Phương tiện tuần tra: tiếp tục sử dụng tàu Kiểm ngư VN-0099-KN và xuồng cano 25CV như hiện tại để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Kiểm ngư trên địa bàn tỉnh.

- Về trang thiết bị chuyên dụng và công cụ hỗ trợ hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng kiểm ngư: bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm.

4.2. Giai đoạn sau năm 2024
- Phương tiện tuần tra: năm 2025, đề xuất đóng mới 01 tàu Kiểm ngư và 01 xuồng cao tốc 50cv để đảm bảo tổ chức thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Kiểm ngư trên địa bàn tỉnh. 

- Về trang thiết bị chuyên dụng và công cụ hỗ trợ hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng kiểm ngư: bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm.

IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN  

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thủy sản được tổ chức lại để thuận lợi trong việc quản lý, điều hành theo từng lĩnh vực chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển bền vững ngành thủy sản gắn với hội nhập quốc tế. 

2. Hình thành lực lượng Kiểm ngư Quảng Trị phù hợp quy định Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức Kiểm ngư địa phương nhưng không phát sinh tổ chức mới, phù hợp với tình hình thực tiển và nguồn lực của địa phương; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Phần III
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Triển khai thực hiện Luật Thủy sản ngày 21/11/2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị”. Theo đó, tổ chức, sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Thủy sản phù hợp với pháp luật chuyên ngành thủy sản và đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển bền vững ngành thủy sản gắn với hội nhập quốc tế. Đồng thời hình thành Kiểm ngư Quảng Trị theo Luật Thủy sản năm 2017 để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai; đảm bảo an ninh trật tự về hoạt động thủy sản trên các vùng biển thuộc tỉnh quản lý.
II. KIẾN NGHỊ
1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
- Sớm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản theo quy định tại Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, sắp xếp tổ chức lại Chi cục Thủy sản từ 03 phòng chuyên môn thành 04 phòng chuyên môn để đảm bảo tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Quan tâm bổ sung thêm 03 chỉ tiêu biên chế cho Chi cục Thủy sản để tăng cường nhân lực cho lực lượng Kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh.
- Bố trí kinh phí để trang bị thiết bị chuyên dụng, công cụ hỗ trợ, đồng phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu cho lực lượng kiểm ngư theo quy định của pháp luật. 
- Năm 2025, bố trí kinh phí đóng mới 01 tàu Kiểm ngư và 01 xuồng cao tốc 50cv để đảm bảo tổ chức thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm ngư trên địa bàn tỉnh.
- Đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm biên chế hành chính cho Quảng Trị trong năm 2024 do thành lập lực lượng Kiểm ngư và chuyển các biên chế sự nghiệp của Chi cục Thủy sản sang biên chế hành chính để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật theo quy định.
2. Đối với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan

2.1. Sở Nội vụ
- Quan tâm, sớm thẩm định, tham mưu UBND tỉnh Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế; Đề án vị trí việc làm của Chi cục Thủy sản trình UBND tỉnh phê duyệt; thông báo chỉ tiêu biên chế sau khi thành lập lực lượng Kiểm ngư; hướng dẫn việc bổ nhiệm, chuyển đổi, điều chỉnh chức danh công chức, viên chức trong lực lượng Kiểm ngư.

- Hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Kiểm ngư tỉnh theo quy định.
2.2. Sở Tài chính
Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự toán kinh phí chi hoạt động, mua sắm, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ của lực lượng Kiểm ngư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn hoặc lồng ghép từ các chương trình, dự án Trung ương hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư, trang bị mới tàu Kiểm ngư, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động của Kiểm ngư tỉnh.

2.4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Hướng dẫn Chi cục Thủy sản lập kế hoạch trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm ngư tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xây dựng, triển khai quy chế phối hợp giữa lực lượng Biên phòng với lực lượng Kiểm ngư trong hoạt động tuyên truyền pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp gắn với bảo vệ an ninh, an toàn khu vực biên giới biển. 
Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các Đồn Biên phòng ven biển phối hợp với lực lượng kiểm ngư để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp trong hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống người thi hành công vụ, gây mất trật tự, trị an trên biển; phối hợp, hỗ trợ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm hình sự trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển.

2.6. Công an tỉnh
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Chi cục Thủy sản với các cơ quan công an trong việc tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; điều tra, xác minh, khởi tố các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thủy sản lập kế hoạch trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm ngư tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án theo trách nhiệm quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với Chi cục Thủy sản tuyên truyền, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ về thủy sản, kiểm ngư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Đề án "Sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Chi cục Thủy sản;
- Lưu: VT, TCHC.
	GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Hòe



Phụ lục 1
Phương án bố trí, sắp xếp và kế hoạch biên chế công chức,
viên chức, lao động của Chi cục Thủy sản,
(Ban hành kèm theo Đề án số:         /ĐA-SNN ngày       tháng 10 năm 2023
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Tên đơn vị
	Biên chế được giao năm 2023
	Kế hoạch biên chế năm 2024

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Công chức
	Sự nghiệp
	HĐ theo NĐ 68 
	
	Công chức
	Sự nghiệp
	HĐ theo NĐ 68 

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Lãnh đạo 
	3
	3
	0
	0
	3
	3
	0
	0

	1
	Chi cục trưởng
	1
	1
	0 
	0 
	1
	1
	0 
	0

	1
	Phó Chi cục trưởng
	2
	2
	 0
	0 
	2
	2
	0 
	0

	II
	Các phòng chuyên môn
	21
	8
	12
	1
	24
	9
	14
	1

	1
	Hành chính - Tổng hợp
	5
	1
	3
	1
	5
	2
	2
	1

	1.1
	Trưởng phòng
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	1.2
	Phó trưởng phòng
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	1.3
	Kế toán
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	1.4
	Văn thư, thủ quỹ kiêm tạp vụ
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	1.5
	Lái xe cơ quan
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0 
	1

	2
	Phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản
	5
	1
	4
	0
	5
	2
	3
	0

	2.1
	Trưởng phòng
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	2.2
	Phó trưởng phòng
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	2.4
	Chuyên viên 
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	3
	0

	3
	Phòng Quản lý khai thác thủy sản
	5
	4
	1
	0
	6
	3
	3
	0

	3.1
	Trưởng phòng
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	3.2
	Phó trưởng phòng
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	3.3
	Chuyên viên 
	3
	2
	1
	0
	4
	1
	3
	0

	4
	Phòng Kiểm ngư
	6
	2
	4
	0
	8
	2
	6
	0

	4.1
	Trưởng phòng
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	4.2
	Phó trưởng phòng
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	4.4
	Kiểm ngư viên
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	4.5
	Thuyền viên kiểm ngư
	4
	0
	4
	0
	5
	0
	5
	0

	-
	Thuyền trưởng
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	-
	Máy trưởng
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	-
	Thuyền phó
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	-
	Thợ máy
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	-
	Thủy thủ
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	 
	Tổng
	24
	11
	12
	1
	27
	12
	14
	1


Phụ lục 2

Dự kiến vị trí việc làm, khung năng lực và số lượng biên chế

 (Ban hành kèm theo Đề án số         /ĐA-SNN ngày        tháng 8 năm 2023 

của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	TT
	Tên VTVL
	Ngạch công chức
	Biên chế công chức
	HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161
	Số lượng vị trí việc làm
	Khung năng lực
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	Lý luận chính trị
	Quản lý nhà nước
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Chứng chỉ khác
	

	
	
	
	
	
	
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung
	Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ
	Trình độ đào tạo
	Nhóm ngành, ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	I
	Lãnh đạo đơn vị (03 người: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi cục trưởng
	01.002/0.0003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Chế biển thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản, An toàn hàng hải, Cử nhân kinh tế thủy sản, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, khoa học thủy sản, Kỹ thuật tàu thủy, Võ tàu thủy, Máy tàu thủy.
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên chính trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	

	2
	Phó Chi cục trưởng phụ trách nuôi trồng thủy sản
	01.002/01.003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản, Cử nhân kinh tế thủy sản, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, khoa học thủy sản.
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên chính trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	

	3
	Phó Chi cục trưởng phụ trách quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá
	01.002/01.003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Chế biển thủy sản, khoa học thủy sản, An toàn hàng hải, Cử nhân kinh tế thủy sản, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, Quản lý thủy sản, Kỹ thuật tàu thủy, Vỏ tàu thuỷ, Máy tàu thủy.
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên chính trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	

	II
	Các phòng chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng Hành chính - Tổng hợp (05 người)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Trưởng phòng
	01.002/01.003
	01
	
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến: Hành chính, Quản lý công, Quản trị văn phòng, Kinh tế nông nghiệp, Luật,…
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	

	2
	Phó trưởng phòng
	01.003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến: Hành chính, Quản lý công, Quản trị văn phòng, Kinh tế nông nghiệp, Luật, Tài chính, Kế toán…
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	

	3
	Kế toán
	06.031
	01
	0
	01
	0
	01
	0
	0
	Đại học trở lên
	Kinh tế, tài chính, Kế toán
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Chứng chỉ kế toán trưởng
	

	4
	Văn thư, lưu trữ kiểm nhiệm vụ tổng hợp, thủ quỹ, tạp vụ
	01.005
	01
	0
	01
	0
	0
	0
	01
	Trung cấp trở lên
	Văn thư, Lưu trữ, Quản trị văn phòng
	Sơ cấp trở lên
	Cán sự
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	5
	Lái xe cơ quan
	01.010
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	01
	
	Có bằng lái xe hạng B2 trở lên
	
	
	
	
	Chứng chỉ sơ cấp lái xe B2
	

	2
	Phòng Kiểm ngư (08 người: gồm lực lượng kiểm ngư và thuyền viên kiểm ngư)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trưởng phòng
	25.031/01.003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Chế biến thủy sản, Quản lý thủy sản, An toàn hàng hải, Cử nhân kinh tế thủy sản, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, Luật, Kinh tế Nông nghiệp và PTNT, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí chế tạo máy,  Vỏ tàu thuỷ, Máy tàu thủy.
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Thẻ kiểm ngư viên/Chứng chỉ thanh tra chuyên ngành
	

	2
	Phó trưởng phòng
	25.031/01.003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Chế biến thủy sản, Quản lý thủy sản, An toàn hàng hải, Cử nhân kinh tế thủy sản, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, Luật, Kinh tế Nông nghiệp và PTNT, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí chế tạo máy,  Vỏ tàu  thuỷ, Máy tàu thủy.
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Thẻ kiểm ngư viên/Chứng chỉ thanh tra chuyên ngành
	

	3
	Kiểm ngư viên
	25.031/01.003
	02
	0
	01
	0
	01
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Chế biến thủy sản, Quản lý thủy sản, An toàn hàng hải, Cử nhân kinh tế thủy sản, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, Luật, Kinh tế Nông nghiệp và PTNT.
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Thẻ kiểm ngư viên/Chứng chỉ thanh tra chuyên ngành
	

	4
	Thuyền trưởng tàu kiểm ngư
	25.313
	01
	0
	01
	0
	01
	0
	0
	Trung cấp trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Chế biển thủy sản, Quản lý thủy sản, An toàn hàng hải, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, Luật.
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bằng thuyền trưởng tàu cá hạng II trở lên hoặc tương đương
	

	5
	Máy trưởng tàu Kiểm ngư
	25.313
	01
	0
	01
	0
	01
	0
	0
	Trung cấp trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Chế biến thủy sản, Quản lý thủy sản, An toàn hàng hải, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, Luật, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí chế tạo máy, Vỏ tàu thuỷ, Máy tàu thủy.
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bằng máy trưởng tàu cá hạng II trở lên hoặc tương đương
	

	6
	Thuyền phó tàu Kiểm ngư
	25.313
	01
	0
	01
	0
	01
	0
	0
	Trung cấp trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, An toàn hàng hải, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí chế tạo máy, Vỏ tàu thuỷ, Máy tàu thủy, Luật.
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bằng thuyền trưởng tàu cá hạng II trở lên hoặc tương đương
	

	7
	Thợ máy tàu Kiểm ngư
	25.313
	01
	0
	01
	0
	0
	0
	01
	Trung cấp trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Chế biển thủy sản, Quản lý thủy sản, An toàn hàng hải, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, Luật, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí chế tạo máy, Vỏ tàu thuỷ, Máy tàu thủy.
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bằng máy trưởng tàu cá hạng III trở lên hoặc tương đương
	

	8
	Thuyền viên kiểm ngư
	25.313
	02
	0
	02
	0
	02
	0
	0
	Trung cấp trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến thủy sản: Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Chế biển thủy sản, Quản lý thủy sản, An toàn hàng hải, Quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản, Luật.
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bằng máy trưởng/thuyền trưởng tàu cá  hạng III trở lên hoặc tương đương
	

	3
	Phòng  Quản lý khai thác thủy sản (05 người)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trưởng phòng
	01.003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí tàu thuyền, Cơ khí chế tạo máy, Vỏ tàu thuỷ, Máy tàu thủy, An toàn hàng hải thủy sản, Chế biến thủy sản
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	

	2
	Phó Trưởng phòng
	01.003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí tàu thuyền, Cơ khí chế tạo máy, Vỏ tàu thuỷ, Máy tàu thủy, An toàn hàng hải thủy sản, Chế biến thủy sản
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	

	3
	Chuyên Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá
	01.003
	02
	0
	02
	0
	02
	0
	0
	Đại học trơ lên
	Kỹ thuật tàu thủy, Khai thác thủy sản, Cơ khí tàu thuyền, Cơ khí chế tạo máy,  Võ tàu thủy, Máy tàu thủy, Cơ điện lạnh tàu thủy, An toàn hàng hải thủy sản, Chế biến thủy sản
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	4
	Chuyên viên quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản
	01.003
	01
	0
	01
	0
	01
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liến quan đến khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	4
	Phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (05 người)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trưởng phòng
	01.003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	

	2
	Phó Trưởng phòng
	01.003
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liên quan đến nuôi trồng, môi trường và phát triển  nguồn lợi thủy sản
	Trung cấp trở lên
	Chuyên viên trở lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	

	3
	Chuyên viên quản lý Nuôi trồng thủy sản
	01.003
	03
	0
	03
	0
	03
	0
	0
	Đại học trở lên
	Nhóm ngành liến quan đến nuôi trồng, môi trường  và phát triển nguồn lợi thủy sản
	Sơ cấp trở lên
	Chuyên viên trơ lên
	Khung năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
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